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Toán
CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾP THEO) (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó.Thực hành làm đúng các bài tập.
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. Hoàn thành các bài tập và nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong từng số.
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Hát tập thể
- Giới thiệu bài
	
- Hát tập thể
- Theo dõi.

	2. Luyện tập
Bài 3. 
- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu
- Yêu cầu HS làm vở
- Nhận xét
Bài 4
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, đọc thông tin và nêu những hiểu biết của mình qua thông tin (Dân số Việt Nam là bao nhiêu người, quốc gia nào đông dân nhất…?) 
	
- HS làm vở và chữa bài
- HS nêu lại tên hàng của từng chữ số trong các số 3 195 204; 68 041 071

- HS thảo luận nhóm 4 đọc thông tin 
- 2 - 3 nhóm chia sẻ trước lớp.


	3. Vận dụng
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truy tìm mật mã”.
- GV đưa thông tin, yêu cầu HS tìm số và ghi bảng
* Củng cố, dặn dò:
- Em biết thêm những gì qua bài học hôm nay?
- Tự viết số, đọc và phân tích các số
	
- HS đọc thông tin, tìm các dữ liệu, lắp ghép và tìm số ghi ra bảng con
- Đáp án 307 229

- HS trả lời

- Nghe, thực hiện



Tiếng Việt
VĂN HAY CHỮ TỐT(T1+2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
+ Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
+ Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt.
- Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Chăm chỉ; yêu nước: biết tự hào về truyền thống, về các danh nhân của đất nước
II. Đồ dùng dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV cho HS nghe bài hát Chị ong nâu và em bé.
Chị Ong Nâu Nâu
- GV tổ chức trò chơi Tìm đường bằng hình thức chơi tiếp sức.
- GV đặt câu hỏi trước lớp: Em đã làm được những việc gì giống các chị ong? 
- GV tổng kết ý kiến, giới thiệu chủ điểm mới
- GV giới thiệu bài: Các em đã được đọc hoặc được nghe kể về rất nhiều danh nhân, nhiều bậc thiên tài, nổi tiếng của đất nước. Với bài đọc “Văn hay chữ tốt” hôm nay, các em lại được biết thêm về một danh nhân được người xưa gọi là “Thánh” trong lĩnh vực văn chương. Để biết người đó là ai, chúng ta cùng đọc bài nhé!
- GV ghi tên bài học: Đọc 1 – Văn hay chữ tốt.
	
- HS lắng nghe.


- HS tham gia trò chơi.





- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 


	2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu
- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ ngữ HS dễ đọc sai: thuở, khẩn khoản, oan uổng, xin sẵn lòng, rõ ràng, yên trí, kiên trì.
- GV hướng dẫn HS xác định 4 đoạn truyện:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến “cháu xin sẵn lòng”.
+ Đoạn 2: Từ “Lá đơn viết” đến “dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp”.
+ Đoạn 3: Từ “Sáng sáng” đến “kiểu chữ khác nhau”.
+ Đoạn 4: Từ “Kiên trì luyện tập” đến hết.
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 4
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV gọi HS đọc lần lượt 5 câu hỏi trong SGK.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Phỏng vấn” đề trả lời các câu hỏi. * Lưu ý rèn cho HS cách trả lời đầy đủ câu.
(1) Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát tuy hay nhưng vẫn bị điểm kém?
(2) Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp?




(3) Tìm những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát.








(4) Các thành ngữ “xuất khẩu thành thơ”, “văn hay chữ tốt” nói lên điều gì về Cao Bá Quát?
(5) Từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

- GV nhận xét, đánh giá và cho HS liên hệ với bản thân.
- GV rút ra nội dung:
Ca ngợi tài năng và sự kiên trì trong việc luyện viết chữ của Cao Bá Quát.
	

- HS nghe và đọc thầm theo.
- HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV. 

- HS lắng nghe, xác định đoạn







- 4 HS đọc nối tiếp đoạn. 

- HS luyện đọc trong nhóm
- 1- 2 HS đọc toàn bài

- HS lắng nghe.

- HS đọc câu hỏi.

- HS tham gia trò chơi


- Vì chữ của ông xấu quá, thầy không đọc được.
- Một bà cụ hàng xóm nhờ ông viết một lá đơn kêu oan, nhưng vì chữ ông xấu quá, quan không đọc được nên đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Ông ân hận vì mình đã làm lỡ việc của bà cụ.
- Ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp; sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp; mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ; ông mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau; ông kiên trì luyện tập suốt mấy năm.
- Ông là người rất giỏi văn chương – mỗi lời nói ra là thành thơ, ý nói làm thơ rất nhanh, viết chữ rất đẹp
- Không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể thành công.
- HS lắng nghe, liên hệ bản thân và chia sẻ
- HS lắng nghe



	3. Luyện tập
Hoạt động 3: Đọc nâng cao
- GV mời đại diện 1 – 2 HS nhắc lại nội dung của bài đọc. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm và trả lời vì sao chọn đoạn đó. VD:
Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trangvở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 
	

- HS trả lời.


- HS chọn đoạn 1, 2 hoặc 3 để thi đọc diễn cảm.








	4. Vận dụng
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về những điều học được sau tiết học
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
	
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe



Chiều:
Khoa học
BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- HS nắm được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước. Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước. Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước. Có kĩ năng tiết kiệm nước trong gia đình và nơi công cộng. 
[bookmark: _Hlk135032081]- Chú ý học tập, tự giác thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu một số cách làm sạch nước nước từ đó hoàn thành tốt nội dung tiết học.Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Trình bày được các cách bảo vệ nguồn nước. 
[bookmark: _Hlk134958636]-Có ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.
* GDBVMT: Mối quan hệ giữa con người với môi trường nước. Nước được lấy từ môi trường nên khai thác cần phải đi đôi với bảo vệ môi trường nước.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập (Chuẩn bị theo yc)
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của giáo viên

	1. Khởi động
- Trò chơi: Thi vẽ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

- HS và GV nhận xét, tuyên dương nhóm vẽ đúng, đẹp
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu
- 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em
thi vẽ trên bảng lớp( dùng phấn màu)



	2.  Khám phá
Hoạt động 1. Tìm hiểu nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
- Gv chia lớp làm 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát minh họa trên màn hình, mỗi nhóm 1 hình
- Các nhóm quan sát và trả lời câu hỏi.
Bước 2: Làm việc theo nhóm
- Hs quay lại chỉ vào hình trang 13, hỏi và trả lời nhau như đã yêu cầu
GV đến giúp đỡ các nhóm
Bước 3: Làm việc cả lớp
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- GV nhận xét bổ sung
- Theo e những nguyên nhân nào gây ra nước bị ô nhiễm?
- GV kết luận.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh do con người làm nguồn nước bị ô nhiễm
GVKL
- GV liên hệ.
+ Ở gia đình, nơi em ở nguồn nước có bị ô nhiễm không? Nguồn nước nào bị ô nhiễm
+ Theo em tại sao nguồn nước đó bị ô nhiễm?
+ Trước tình trạng nước ở địa phương như vậy, theo em mỗi người dân chúng ta cần làm gì?
	



- HS tự chia nhóm
- Cử nhóm trưởng


- Thảo luận



- Báo cáo









- HS nhắc lại


- HSTL và bổ sung



	Hoạt động 2. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- HS thảo luận
- Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- Ở gia đình và địa phương eM có nguồn nước nào bị ô nhiễm?
- Từ những tác hại do nguồn nước ô nhiễm gây ra. Em hãy cho biết vì sao phải bảo về nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- HS đọc SGK thảo luận.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 
+ Hãy vẽ sơ đồ Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước.
- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm trình bày, các nhóm bổ sung.
- GV nhận xét và tuyên dương các nhóm.
- GV kết luận.
	
- Chia lớp thành các nhóm 6 
- Yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ được giao.
- Thảo luận vẽ sơ đồ Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước.






- Hs các nhóm vẽ ra giấy A0

- HS trả lời cá nhân
- HS khác nhận xét, bổ sung


	* Hoạt động 3: Sử dụng tiết kiệm nước
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- GV giúp các nhóm gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm trình bày, các nhóm khác có cùng nội dung bổ sung.
- GV kết luận.
* Liên hệ: Bản thân, gia đình và địa phương đã làm được gì để bảo vệ nguồn nước.
- GV gọi HS phát biểu.
- GV nhận xét và khen ngợi HS có ý kiến tốt.
	
- Chia HS thành các nhóm 2
- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình minh hoạ được giao.
- Thảo luận và trả lời. 
- HS khác nhận xét, góp ý kiến

- Lắng nghe.




Lịch sử- Địa lý
ĐỊA PHƯƠNG EM ( T2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ hoặc lược đồ. Trình bày một số nét văn hóa và đặc trưng kinh tế của địa phương. Giới thiệu câu chuyện về các doanh nhân ở địa phương.
- Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Yêu quê hương, tự hào về cảnh đẹp, lịch sử, văn hóa, con người của địa phương; thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin ở phần Khởi động trong SHS tr.10 và nêu nhiệm vụ: Chia sẻ ít nhất một điều em đã biết về địa phương mình.
- GV mời lần lượt mỗi HS nêu ít nhất một điều HS đã biết về địa phương mình. 
- GV gợi ý cho HS: Chia sẻ hiểu biết về địa phương (địa danh, nhân vật lịch sử, công trình kiến trúc, câu chuyện lịch sử, món ăn, lễ hội,...)
- GV khuyến khích HS đưa ra các câu trả lời khác nhau để tạo không khí sôi nổi, hứng thú.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Bài 2 – Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
	
- HS đọc thông tin và lắng nghe GV nêu nhiệm vụ.

- HS trả lời nhiệm vụ.

- HS lắng nghe GV gợi ý.




- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.


	2. Khám phá
Hoạt động 3: Tìm hiểu về một số hoạt động kinh tế ở địa phương
- GV chia lớp thành các nhóm (6HS/nhóm) và nêu nhiệm vụ
+ Nhóm 1, 2: Địa phương em có những cây trồng, vật nuôi nào? Những loại thuỷ sản nào được đánh bắt và nuôi trồng nhiều ở địa phương em?
+ Nhóm 3, 4: Địa phương em có những ngành công nghiệp, thủ công nghiệp nào? Kể tên một số sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp phổ biến ở địa phương em.
+ Nhóm 5, 6: Địa phương em có những trung tâm thương mại, địa điểm du lịch nổi tiếng nào?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
- GV nhận xét và tổng kết kiến thức về một số nét diễn hình trong hoạt động kinh tế ở địa phương theo thứ tự: nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, du lịch.
- GV trình chiếu cho HS một số hình ảnh về những sản phẩm, vật phẩm của các ngành kinh tế ở địa phương.
* Văn hóa địa phương
Hoạt động 4: Mô tả một số nét văn hoá ở địa phương
- GV chia HS thành các nhóm (4 HS/nhóm).
- GV hướng dẫn HS đọc Tài liệu giáo dục địa phương và SHS tr.11, 12 thực hiện hai nhiệm vụ:
+ Mô tả một số nét văn hoá ở địa phương em theo gợi ý hình 3 (SHS tr.11).
+ Lựa chọn và giới thiệu về một món ăn tiêu biểu ở địa phương em theo gợi ý của hình 4 (SHS tr.12).
+ Lựa chọn và giới thiệu về một trang phục tiêu biểu ở địa phương em theo gợi ý của hình 5 (SHS tr.12).
+ Lựa chọn và giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu ở địa phương em theo gợi ý của hình 6 (SHS tr.12).
- GV mời lần lượt các nhóm thuyết trình về sản phẩm (trên giấy A0, bài trình chiếu, tranh ảnh,...).
* Danh nhân tiêu biểu
Hoạt động 5: Kể lại câu chuyện về một danh nhân ở địa phương
- GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm đôi.
- GV hướng dẫn HS dựa vào Tài liệu giáo dục địa phương và gợi ý trong SHS tr.13 và nêu nhiệm vụ: Kể lại câu chuyện về một danh nhân địa phương.
- GV mời đại diện các cặp kể lại câu chuyện về danh nhân. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV gợi ý HS kể chuyện theo cấu trúc: mở đầu câu chuyện; tình tiết/ tình huống cao trào; giải quyết tình huống; kết chuyện.
- GV nhận xét và đưa ra nhiệm vụ: Em hãy ghi những đóng góp của danh nhân với địa phương và điều em học được từ câu chuyện về danh nhân đó.
- GV gợi ý cho HS:
+ Học tập về phẩm chất, đạo đức
+ Học tập về hành động, việc làm.
+ Học tập về tri thức.
+…
	


- HS làm việc theo nhóm











- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

- HS lắng nghe



- HS quan sát






- HS đọc tài liệu theo hướng dẫn của GV












- Các nhóm lên thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình




- HS làm việc theo nhóm đôi theo hướng dẫn của GV



- Đại diện HS kể





- HS lắng nghe

	3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS chia sẻ lại những kiến thức đã học
- GV nhận xét, đánh giá
	
- HS lắng nghe, chia sẻ

- HS lắng nghe, thực hiện



Giáo dục thể chất
ÔN ĐỘNG TÁC ĐI ĐỀU MỘT HÀNG DỌC VÒNG BÊN PHẢI.
(Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt :
-Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải trong sách giáo khoa. 
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tranh ảnh động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động 
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.
- Trò chơi. Làm ngược yêu cầu
GV tổ chức Hs chơi trò chơi.
	

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho GV
- Cán sự điều khiển lớp khởi động .
- HS chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn 


- HS chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

	2. Khám phá
-1. Học động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải
- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho HS
	
- HS quan sát tranh.
 
 - Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

 
 
 


	3. Luyện tập
3.1. Tập đồng loạt
- Tập động tác theo nhịp đếm chậm và động tác mẫu của GV
- Tập theo nhịp hô đếm nhanh, chậm của GV.
3.2.Tập theo tổ nhóm.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hsluyện tập theo khu vực.
- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.
3.3. Trò chơi “Vòng tròn vui nhộn”
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
4. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Củng cố hệ thống bài học.
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
- Xuống lớp.
	

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp


- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.




- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.


- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
- HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



Ngày soạn: 19/9/2023
Ngày dạy: 26/9/2023
Thứ ba ngày 26 tháng 9năm 2023
Toán
LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt
- Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu); nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân. Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó
- Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.Trao đổi, thảo luận với bạn bè về đọc số, phân tích số
- Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV ghi bảng 1 số số, gọi HS đọc và nêu giá trị của từng chữ số trong các số đã cho: 275347; 918 230; 709 350; 254 103
- GV nhận xét
	
- HS đọc và nêu giá trị các chữ số
- Theo dõi, nhận xét


	2. Luyện tập
Gộp nội dung các bài 1,3
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ về các số trong phạm vi 1 000 000
- GV ghi nhanh 6-8 số lên bảng
- Gọi HS nêu giá trị của 1 số chữ số trong các số vừa viết
- Yêu cầu HS viết các số trên bảng dưới dạng triển khai thập phân
Bài 2
- Cho HS viết số ra nháp rồi chữa và nêu cách làm
- Nhận xét
	
- HS lần lượt nêu


- HS trả lời

- HS làm vở và chữa bảng


- HS viết, chữa bài và giải thích cách điền số
- Nhận xét


	3. Vận dụng
- Tổ chức cho HS đọc đề bài, lấy thông tin và đọc số
* Củng cố, dặn dò:
- Em biết thêm những gì qua bài học hôm nay?
- Tự viết số, đọc và phân tích các số
	
-  HS đọc, nói cho bạn nghe về thông tin về các số đọc được

- HS nêu ý kiến
- Lắng nghe, thực hiện




Tiếng Việt
BÀI VIẾT 1: VIẾT ĐƠN
I. Yêu cầu cần đạt
-Hiểu cấu tạo của lá đơn.Nêu được một số trường hợp cần viết đơn và xác định được người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
- Trao đổi với các bạn về cấu tạo của đơn, nội dung cần viết trong đơn.
- Chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
GV giới thiệu tên bài
	
- HS lắng nghe, ghi tên bài

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Nhận xét về cấu tạo của đơn
- GV cho HS nối tiếp nhau đọc nội dung phần Nhận xét trong SGK.
- GV nêu câu hỏi: Lá đơn trong bài là do ai viết, gửi ai, nhằm mục đích gì?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).



- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm (mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS) trao đổi về các câu hỏi gợi ý của SGK:
a. Về hình thức, đơn gồm mấy phần? Mỗi phần có những mục nào?
b. Về nội dung, đơn cần viết gì?
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
a. Đơn gồm có 3 phần:
+ Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn; tên đơn; tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
+ Phần nội dung: Giới thiệu bản thân; trình bày nguyện vọng; lời cam kết.
+ Phần cuối: Chữ kí, họ và tên của người viết đơn.
b. Cần viết:
+ Giới thiệu bản thân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh (hoặc tuổi); giới tính (nam, nữ); nơi ở; nơi học (lớp, trường),…
+ Trình bày nguyện vọng (lời đề nghị).
+ Lời cam kết (lời hứa); lời cảm ơn.
Hoạt động 2: Rút ra bài học
- GV cho HS đọc nối tiếp nội dung bài học, trả lời câu hỏi của GV để khắc sâu nội dung bài học. VD:
+ Phần đầu của đơn cần viết những gì?
+ Cần trình bày những gì ở phần nội dung?
+ Phần cuối gồm những gì?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	

- HS thực hiện.

- HS trả lời:
Đơn do bạn Chu Hoàng Minh Khôi viết, gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Em muốn giỏi Toán” với mục đích xin tham gia câu lạc bộ.
- HS trao đổi nhóm.




- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, tiếp thu.









- HS lắng nghe, thực hiện.

	3. Luyện tập
Nhiệm vụ 1: Kể một số trường hợp cần viết đơn (BT1)
- GV mời 1 – 2 HS đọc yêu cầu của BT1 trong SGK: Kể một số trường hợp em cần viết đơn.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi a, b, c của BT1.
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 
Gợi ý:
a. Viết đơn trình bày nguyện vọng của em. VD: Viết đơn xin tham gia câu lạc bộ, viết đơn xin vào Đội, viết đơn xin phép nghỉ học,…
b. Viết đơn trình bày nguyện vọng của tổ hoặc lớp em. VD: Viết đơn xin sắp xếp lại nhóm học tập, viết đơn xin bố trí lại chỗ ngồi, viết đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ bóng đá,…
c. Giúp bố mẹ viết đơn trình bày nguyện vọng của gia đình hoặc xóm, phố em. VD: Viết đơn đề nghị làm khu vui chơi cho trẻ em, viết đơn đề nghị thu gom rác đúng giờ quy định, viết đơn đề nghị thành lập quỹ khuyến học của khu phố,…
Nhiệm vụ 2: Xác định người, cơ quan, tổ chức nhận đơn (BT2)
- GV tổ chức cho HS trao đổi về đối tượng gửi đơn của các trường hợp viết đơn trong BT1.
- GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
Gợi ý:
+ Đơn trình bày nguyện vọng của em: gửi cô (thầy) chủ nhiệm, cô (thầy) Tổng phụ trách Đội, Ban chủ nhiệm một câu lạc bộ,…
+ Đơn trình bày nguyện vọng của nhóm hoặc lớp: gửi cô (thầy) chủ nhiệm, cô (thầy) hiệu trưởng hoặc Ban Giám hiệu nhà trường,…
+ Đơn của gia đình hoặc xóm (phố): gửi tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, Ủy ban nhân dân xã/ phường,…
	


- HS trả lời dựa theo phần Bài học trong SGK.
- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS trao đổi theo hướng dẫn của GV.
- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

	3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều em học được sau tiết học
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- Học sinh  chia sẻ




Công nghệ 
MỘT SỐ LOẠI HOA PHỔ BIẾN (T1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được một số loại hoa phổ biến
- Tự tìm hiểu, mô tả được đặc điểm một số loại hoa ở trường học, gia đình hoặc địa phương
- Có ý thức tìm hiểu về các loại hoa trong đời sống
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi tình huống: Trong dịp Tết, gia đình em thường trang trí phòng khách bằng loại hoa nào?



- GV có thể đặt thêm câu hỏi: Em thấy loại hoa này có ý nghĩa như thế nào?
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS nêu các loại hoa ở gia đình thường dùng để trang trí phòng khách của gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán như hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa lay ơn
- HS có thể không cần trả lời hết câu hỏi

	2. Khám phá
* Hoa đào
2.1. Nhận biết hoa đào
- GV chia nhóm đôi theo bàn, yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 1,2,3 trang 8 SGK và trả lời các câu hỏi: 
1. Hoa đào thường nở vào thời điểm nào?
2. Hoa đào có những màu sắc nào?
- GV gọi 1-2 HS trả lời câu hỏi
- GV chốt đáp án: 
+ Hoa đào thường nở vào mùa xuân
+ Hoa đào có những màu sắc như hồng nhạt, đỏ, trắng
- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh trong SGK trả lời câu hỏi: Hình nào là hoa đào cánh đơn, hình nào là hoa đào cánh kép?
GV giải thích vì sao lại gọi là hoa đào cánh đơn (hoa có một lớp cánh), hoa đào cánh kép( hoa có nhiều lớp cánh xếp chồng lên nhau) và hỏi thêm: Em thích loại hoa đào nào?
- Gọi HS lên mô tả đặc điểm của một số loại hoa đào trong SGK
- GV đưa đáp án của câu hỏi: Hình 1 là hoa đào màu đỏ (đào bích) canh kép, hình 2 là hoa đào màu trắng (đào bạch) cánh kép, hình 3 là hoa đào màu hồng nhạt (đào phai) cánh đơn.
- GV có thể mở rộng thêm về các loại hoa đào như đào phai cánh kép, đào Thất thốn,…
- GV chốt kiến thức: Hoa đào thường nở vào mùa xuân, là một loại hoa đặc trưng cho ngày Tết ở miền Bắc nước ta. Hoa đào có loại cánh đơn, có loại cánh kép. Hoa đào có nhiều màu sắc như đỏ, trắng, hồng nhạt,…
	


- HS thảo luận theo nhóm đôi




- HS trả lời câu hỏi trước lớp




- HS quan sát tranh






- HS mô tả





- HS lắng nghe








	3. Vận dụng 
- GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn về loài hoa mà mình yêu thích
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe



Âm nhạc
GV chuyên soạn- giảng

Chiều
Đạo đức
NGƯỜI LAO ĐỘNG QUANH EM (T2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động
-Trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình ....
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nghề gì?” (Phụ lục 1)
- Cho HS xem các đồ dùng, dụng cụ liên quan đến nghề nghiệp và yêu cầu HS đoán tên nghề nghiệp đó.
- Mời HS giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ mình. Sau đó dẫn dắt giới thiệu vào bài học. 
	
- HS tham gia trò chơi


	2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi
- YC HS đọc câu chuyện 
- YC HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2 phút trả lời câu hỏi a: Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà kể về công việc của bố mẹ mình?
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- GV đặt câu hỏi mở rộng: 
+Cô giáo có hành động và lời nói gì với bạn Hà?





+Cô giáo đã có thái độ như thế nào đối với người lao động trong lời nói của cô đối với bạn Hà?
+Nếu em là bạn cùng lớp với Hà, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?



- Giáo viên lắng nghe câu trả lời và nhận xét, tuyên dương, định hướng suy nghĩ cho các em.


Gọi 1 HS đọc câu hỏi b: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với người lao động ?
- Gọi học sinh trả lời

- Mời nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét, tuyên dương
HĐ 2 : Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu
- GV yc HS thảo luận nhóm 4 quan sát tranh  và thực hiện yêu cầu a. Hãy nêu những lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động trong các tranh trên?
- GV mời đại diện nhóm trả lời câu a ( một nhóm phát biểu về 1 tranh)
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
- Gv: em cần lưu ý gì trong lời nói và thái độ khi ứng xử với người lao động?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV nêu câu hỏi b: Em hãy kể thêm các biểu hiện của sự biết ơn đối với người lao động?























- GV: “Qua bài học hôm nay các em thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng cách nào?”
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý đúng. 
- Cho học sinh xem video về một số nghề:
https://drive.google.com/file/d/15b6r-iOv--fN7HjV4qtfpTmziKoUnJHE/view?usp=sharing
	

- HS đọc, cả lớp đọc thầm
- Học sinh thảo luận nhóm và trả lời


- Học sinh trình bày: Một số bạn cười vì nghe bạn Hà nói về nghề nghiệp bố mẹ bạn ấy là lao công vì nghĩ đó là nghề thấp kém.
- Cô giáo đã bước đến bên Hà, âu yếm đặt tay lên vai Hà. Cô nói với Hà: “Cảm ơn bố em mẹ, những người lao động đã giữ gìn cho thành phố của chúng ta luôn sạch đẹp. Không có nghề nào là tầm thường, chỉ có những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề mới đáng xấu hổ.”
- Cô có thái độ biết ơn đối người lao động và không xem thường người lao động. 
- Học sinh trả lời theo ý hiểu
- Học sinh đọc câu b
- HS:  Chúng ta nên có thái độ tôn trọng và biết ơn người lao động 




- Học sinh thảo luận nhóm 4 trong thời gian 4 phút


- HS đại diện nhóm trả lời:
Tranh 1: Nhắc nhở bạn không nên viết, vẽ vào sách để có thể cho các em lớp sau sử dụng được nhằm tiết kiệm công sức lao động và của cải.
Tranh 2: Biết nói lời động viên, khen ngợi đối với những gì mà người lao động quanh em đã làm, cống hiến.
Tranh 3: Biết nói lời cảm ơn đối với việc làm của người lao động đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em.( nói lời cảm ơn với chú phục vụ bàn)
Tranh 4: Biết làm những việc phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ người lao động.
- Hs trả lời:
- Lời nói: dùng từ cảm thán cuối câu: ạ, nhé.
- Hành động: vui vẻ, nhẹ nhàng, lễ phép
- Hs nêu:
+ Cúi chào cô lao công dọn vệ sinh trên đường phố 
+  Giúp cô bán chè dạo đẩy xe dạo với thái độ vui vẻ

- HS phát biểu ý kiến cá nhân:
Cần thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: giữ gìn đồ dùng học tập, chào hỏi lễ phép, quý trọng sản phẩm lao động, giúp đỡ người lao động,...

	3. Vận dụng
- GV gọi HS chia sẻ nghề mà mình yêu thích
- GV nhận xét, đánh giá
	
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



Lịch sử- Địa lý
ĐỊA PHƯƠNG EM (TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG) (T3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ Việt Nam.Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của địa phương có sử dụng lược đồ hoặc bản đồ. Trình bày được một số hoạt động kinh tế ở địa phương. Mô tả được một số nét về văn hóa của địa phương.Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu,… ở địa phương.Kể lại được câu chuyện về một trong số các danh nhân ở địa phương.Thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
- Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.
- Yêu quê hương, tự hào về cảnh đẹp, lịch sử, văn hóa, con người của địa phương; thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, Máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV yêu cầu HS chia sẻ ít nhất một điều em đã biết về địa phương mình.
Bài 2 – Địa phương em (Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
	
- HS chia sẻ

- HS nêu

	2. Luyện tập
Nhiệm vụ 1: Trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV chia HS cả lớp thành 2 đội chơi. 
- GV lần lượt đọc các hỏi trắc nghiệm, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, đó là đội chiến thắng. 
- GV đọc câu hỏi:
Câu 1: Đặc điểm tự nhiên gồm các phần?
A. Các mùa
B. Sông, hồ
C. Vị trí, địa lí
D. Địa hình, khí hậu, sông hồ
Câu 2: Có những dạng địa hình nào?
A. Độ cao, độ dốc của núi, độ cao, các dạng đất
B. Bảng biểu hiện thông tin về các sự kiện lịch sử
C. Độ thấp, các dạng địa hình khác
D. Đồng bằng, cao nguyên, sa mạc, hoang mạc, khấp khểnh,...
Câu 3: Những nội dung khi tìm hiểu về nhiệt độ
A. Nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa, độ ẩm 
B. Các mùa trong năm, nhiệt độ theo các mùa trong năm
C. Nhiệt độ trung bình năm
D. Nhiệt độ trung bình năm, các mùa trong năm
Câu 4:Khi tìm hiểu về hoạt động nông nghiệp, cần tìm hiểu những nội dung nào
A. Trồng trọt
B. Trồng trọt, chăn nuôi
C. Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, nông sản
D. Trồng trọt, chăn nuôi, ngư nghi
Câu 5: Đâu không phải là văn hóa trong việc đón tết Nguyên đán ở nước ta
A. Gói bánh chưng, cúng ông bà tổ tiên, mùng 1 không quét nhà
B. Không ra khỏi nhà, ăn mừng lớn
C. Tổ chức các lễ hội
D. Lì xì, đi chúc Tết
- GV mời các đội xung phong trả lời. 
- GV nhận xét, đánh giá và tuyên bố đội thắng cuộc. 
- GV chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	D
	A
	C
	B


Nhiệm vụ 2. HS trả lời các câu hỏi trong phần Luyện tập SHS tr.13
- GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm đôi.
- GV hướng dẫn HS đọc SHS tr.13 phần Luyện tập và nêu nhiệm vụ: 
+ Hãy giới thiệu và nêu cảm nghĩ của em về địa phương mình.
+ Kể những việc em đã làm hoặc sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường nơi em đang sinh sống.
- GV mời đại diện các cặp trình bày kết quả thảo luận. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV gợi ý cho HS:
+ Giới thiệu về địa phương với một số nét tiêu biểu như: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, hoạt động kinh tế nổi bật, nét đặc trưng về văn hoá, danh nhân ở địa phương,...
+ Chia sẻ cảm nghĩ (tự hào, yêu thương,...) về địa phương mình.
+ Những việc làm góp phần bảo vệ môi trường nơi mình đang sinh sống phù hợp với lứa tuổi: vứt rác đúng nơi quy định; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng.
- GV nhận xét, tổng kết một số nội dung tích cực theo chia sẻ của HS. 
	

- HS chia nhóm

- HS tham gia trò chơi





































- HS lắng nghe







- HS thực hành theo nhóm đôi




















- HS lắng nghe


	3. Vận dụng
- GV yêu cầu HS chia sẻ những nội dung đã học
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- Đại diện các cặp trình bày.
- HS lắng nghe, chia sẻ




Tăng cường Toán
LUYỆN TẬP: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000000
I. Yêu cầu cần đạt
- Biết cách đọc và viết các số trong phạm vi 1000 000
- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- HS hát tập thể
- GV giới thiệu bài mới
2: Luyện tập , thực hành
Bài 1: Đọc các số sau.
- GV gọi HS đọc nối tiếp các số đã cho
- GV lắng nghe, nhận xét và giúp đỡ HS khó khăn.
Bài 2: 
- GV tổ chức cho HS viết các số ra bảng con
- GV quan sát, nhận xét HS
Bài 3: 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li
- GV cho HS đổi vở kiểm tra
- GV gọi 1 HS trình bày kết quả trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
3. Vận dụng
- GV gọi HS nêu 1 số có nhiều chữ số và phân tích số đó
- GV nhận xét, đánh giá
	
- HS hát
- HS lắng nghe


- HS đọc nối tiếp các số



- HS viết số ra bảng con



- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở ô li
- HS đổi vở kiểm tra
- HS trình bày kết quả trước lớp

- HS lắng nghe

- HS nêu



Ngày soạn: 19/9/2023
Ngày dạy: 27/9/2023
Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023
Toán
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- So sánh được các số có nhiều chữ số. Biết cách so sánh các số có nhiều chữ số trong 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
- HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập. Trao đổi, thảo luận với bạn về cách so sánh các số có nhiều chữ số.
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành so sánh các số có nhiều chữ số.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hái sao”
*Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt hái những ngôi sao và trả lời câu hỏi, mỗi 1 câu trả lời đúng đội đó giành được 10 điểm, trả lời sai không được điểm và đội còn lại được trả lời và chọn sao.
- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
- Gv chiếu màn hình cho HS 
- Yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin trong tranh.
- Làm thế nào để ta biết được năm 2019 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng phương tiện nào nhiều nhất?

- GV ghi bảng tên bài.
	
- HS tham gia trò chơi


- HS quan sát





- HS đọc thông tin

- Cần so sánh số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trên các phương tiện có trong bảng.
- HS ghi bài vào vở

	2. Khám phá
a. So sánh hai số không có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 264 115 và 3 366 967
- Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- Theo em, số nào lớn hơn?
- Gv nhận xét đưa kết luận.
- Muốn so sánh hai số không có cùng số chữ số ta làm thế nào?
a. So sánh hai số có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 217 466 và 213 972
- Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- HS phân tích số theo bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị.
- Em hãy so sánh từng cặp số trên cùng 1 hàng tính từ trái sang phải của 2 số trên và rút ra kết luận?
- GV nhận xét, kết luận. 
- Từ ví dụ trên, theo em, muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta so sánh như thế nào?
- GV nhận xét, đưa ra quy tắc so sánh hai số có cùng số chữ số.
	

- HS quan sát

- HS trả lời.



- HS trả lời.

- HS quan sát

- Đều cùng có 6 chữ số

- Ở hàng nghìn có 7 > 3 nên số 
217 466 > 213 972.

- HS lắng nghe



- HS trả lời.

	3. Luyện tập
Bài 1: Cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân 
- Gọi 1 HS điền bảng, lớp nhận xét
- GV nhận xét chốt đáp án
Bài 2: Cá nhân – nhóm 2
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở bài tập rồi trao đổi kết quả với bạn cùng bàn
- Gọi 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét

- GV nhận xét, chốt đáp án
	
- HS đọc
- HS làm bài
- 1 HS lên bảng, lớp nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

- HS đọc 

- HS làm bài vài vở

- 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét
-  HS lắng nghe

	4. Vận dụng
- Đọc số tiền trên hoá đơn điện tháng 6 và 7 rồi so sánh số tiền điện giữa 2 tháng
- Em có nhận xét gì về số tiền trên mỗi hoá đơn tiền điện? Nêu 1 số cách tiết kiệm điện trong mùa hè?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài tiết học sau.
	
- HS thực hiện

- HS trả lời.








Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN TẤM HUY CHƯƠNG
I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
+ Biết cách trao đổi với các bạn về câu chuyện.
+ Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về cách kể chuyện và về ý kiến của bạn trong trao đổi.
- Biết trao đổi cùng các bạn, chủ động, tự nhiên, tự tin; biết nhìn vào người nghe khi nói.
- Biết chăm chỉ, có ý chí quyết tâm trong cuộc sống
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài học:
Câu chuyện “Tấm huy chương” kể về một cậu bé được bạn gọi là “Chậm Hiểu”. Vậy cậu bé ấy có chậm hiểu thật không? Vì sao cậu bé “Chậm Hiểu” lại được thưởng huy chương? Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện nhé.
- GV ghi tên bài học: Kể chuyện “Tấm huy chương”.
	
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 


	2. Khám phá
- GV kể lần 1, kết hợp giải nghĩa từ khó (nếu có); giải thích cho HS: Ở một số nước, khi tổng kết năm học, nhà trường trao tặng huy chương cho HS đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt thay cho giấy khen.
- GV kể lần 2, 3 (hoặc chiếu video clip, nếu có).
- GV cho HS trả lời lần lượt các câu hỏi trong sơ đồ để nắm vững tình tiết, diễn biến và nhân vật của câu chuyện
	
- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe, kết hợp theo dõi sơ đồ trong SGK tr.23.


	3. Luyện tập
Hoạt động 1: Kể chuyện trong nhóm
- GV tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm 4. GV chú ý tổ chức để mỗi HS được kể cả 4 đoạn của câu chuyện.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
Hoạt động 2: Kể chuyện trước lớp
- GV mời HS xung phong kể một đoạn của câu chuyện. Các HS khác lắng nghe, góp ý.
- GV mời 1 – 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Các HS khác lắng nghe, góp ý.
- GV nhận xét, đánh giá, góp ý.
Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm (mỗi nhóm 5 – 6 HS) về 2 nội dung:
a. Điều gì ở cậu bé Xtác-đi khiến các bạn khâm phục?





b. Câu chuyện trên gợi cho em những cảm nghĩ gì?






- GV mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả thảo luận về 2 nội dung trên trước lớp. Các HS khác lắng nghe, ghi nhận xét vắn tắt về ý kiến của bạn. Sau mỗi ý kiến hoặc một vài ý kiến, GV mời các HS khác đặt câu hỏi, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về câu chuyện
	

- HS kể chuyện trong nhóm.



- HS kể chuyện trước lớp.


- HS lắng nghe, tiếp thu


- HS thảo luận nhóm. 

- HS trình bày kết quả:
a. Xtác-đi có nghị lực phi thường trong học tập, học mọi lúc, mọi nơi, tập trung cao độ trong học tập; không tự ái khi bị người khác chê, không tự mãn khi được khen.
b. Câu chuyện giúp em rút ra bài học: Sự chăm chỉ và quyết tâm sẽ đem đến cho ta những thành công trong học tập. Xtác-đi là một tấm gương chăm học, có quyết tâm cao trong học tập mà mọi người cần noi theo.
- Đại diện HS trình bày trước lớp

	4. Vận dụng
- GV khuyến khích HS về nhà kể câu chuyện cho người thân nghe
	
- HS lắng nghe và thực hiện





Giáo dục thể chất
Đ/C Được soạn giảng

Mĩ thuật
GV chuyên soạn- giảng
Chiều
Tiếng Việt
LÊN RẪY
I. Yêu cầu cần đạt
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ (miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động). Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung của bài thơ.
- Biết lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài
- Biết chăm chỉ, giúp đỡ mẹ việc nhà
II. Đồ dùng dạy học
GV: Tivi, máy tính
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV mời 1 – 2 HS nêu nội dung của bài đọc Văn hay chữ tốt.

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới
	
- HS nêu nội dung: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.

	2. Khám phá
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu: Giọng đọc thể hiện cảm xúc vui tươi, trong sáng trước vẻ đẹp của rẫy, của núi rừng và niềm vui được giúp mẹ làm rẫy của bạn nhỏ miền núi.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ ngữ HS dễ đọc sai 
- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm
- GV yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS khá, giỏi đọc toàn bài. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
 (1) Bài thơ là lời của ai? Bạn ấy đi đâu?


(2) Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi đẹp như thế nào?



(3) Tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi được giúp mế làm rẫy.



(4) Vẻ đẹp của rẫy và khu rừng được tác giả miêu tả qua những hình ảnh nào?






(5) Em có cảm nghĩ gì về bạn nhỏ trong bài thơ?


- GV lắng nghe, bổ sung, đánh giá nhận xét 
- GV rút ra nội dung bài thơ cho HS: Miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động.
	

- HS nghe và đọc thầm theo.


- HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV. 

- 5 HS đọc nối tiếp đoạn. 

- HS luyện đọc trong nhóm
- 1- 2 HS đọc toàn bài

- HS lắng nghe.

- HS đọc câu hỏi, trả lời ra nháp và chia sẻ trước lớp


- Bài thơ là lời của một bạn nhỏ ở miền núi. Bạn ấy cùng mẹ đi làm rẫy.
- Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi rất đẹp: Mặt Trời mới ló trên ngọn tre. Những giọt sương được nắng sớm chiếu vào, như những ngọn đèn giăng trên ngọn cỏ.
- “Mong đợi đến cuối tuần/ Xôn xao hoài bước chân” là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ: rất háo hức được cùng mế đi làm rẫy.
- Vẻ đẹp của rẫy: bắp trổ cờ non xanh, lúa làm duyên con gái, suối lượn lờ vây quanh./ Vẻ đẹp của khu rừng: đẹp tựa bức tranh, phong lan muôn sắc nở, hoa chuối đỏ thắm, giăng mắc như đèn lồng. Rẫy và khu rừng như một bức tranh rực rỡ, nhiều màu sắc.
- Bạn nhỏ trong bài thơ rất đáng yêu, chăm chỉ học tập, ham thích lao động, yêu rẫy, yêu rừng, yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe

	3. Luyện tập
- GV mời đại diện 1 – 2 HS nhắc lại nội dung của bài thơ. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm, có thể tập trung luyện đọc một số khổ thơ. Lưu ý HS cách ngắt nhịp khác nhau giữa các câu thơ trong cùng các khổ thơ để đảm bảo quan hệ ngữ nghĩa – ngữ pháp. VD:
Kìa/ Mặt Trời mới ló//
Trên đầu/ chị tre xanh//
Sương/ giăng đèn ngọn cỏ//
Tia nắng/ chuyền long lanh.//

Bao nhiêu ngày/ chăm học//
Mong đợi/ đến cuối tuần//
Được giúp mế/ làm rẫy//
Xôn xao hoài/ bước chân.//
- GV hướng dẫn HS chọn đoạn thơ để thi đọc diễn cảm và giải thích vì sao chọn đoạn đọc và cách đọc đó. Có thể tổ chức chơi trò chơi Thả thơ.
	
- HS tập trung lắng nghe.


- HS đọc bài.













- HS thi đọc diễn cảm

	4. Vận dụng
- HS chia sẻ những điều học được sau bài học
- GV đánh giá, nhận xét
	
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe.





Tăng cường Tiếng Việt
LUYỆN TẬP: DANH TỪ RIÊNG, DANH TỪ CHUNG
I. Yêu cầu cần đạt :
-Củng cố khái niệm danh từ riêng, danh từ chung.  Tìm được danh từ riêng, danh từ chung trong đoạn thơ, đoạn văn
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ thông qua làm các bài tập về danh từ
- Giáo dục HS tình yêu TV, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của TV qua dùng từ, đặt câu.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Màn chiếu
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài mới
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm danh từ
2. Luyện tập
Bài tập 1: Tìm 5 danh từ chung theo mỗi yêu cầu sau và đặt câu với mỗi từ đó:
a. Trong mỗi từ đều có tiếng sông.
b. Trong mỗi từ đều có tiếng mưa.
c. Trong mỗi từ đều có tiếng mẹ.
d. Trong mỗi từ đều có tiếng tình.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm bài ra nháp
- GV gọi HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
Bài 2: Tìm 5 từ vừa có thể là danh từ chung, vừa có thể là danh từ riêng. Đặt câu vớimỗi từ đó.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV cho HS làm bài ra nháp
- GV gọi HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá
3. Vận dụng
 - GV gọi HS kể tên 10 danh lam thắng cảnh ở Việt Nam và nói rõ các địa danh đó thuộc tỉnh, thành phố nào.
- GV nhận xét tiết học.
	

- HS nhắc lại khái niệm danh từ








- HS đọc, xác định đề 
- 1 HS làm bài ra nháp
- HS trình bày
- HS lắng nghe



- HS đọc, xác định đề 
- 1 HS làm bài ra nháp
- HS trình bày
- HS lắng nghe

- HS nêu




Khoa học
BẢO VỆ NGUỒN VƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Nắm được các cách làm sạch nước. Thực hành lọc nước bằng đồ dùng đơn giản. Thực hiện và vận động người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước. Trình bày được một số cách làm sạch nước, liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước. Tìm được một số ví dụ về bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước. Tích cực tham gia các hoạt động vận dụng.
- Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu các cách bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.
* GDBVMT: Mối quan hệ giữa con người với môi trường nước. Nước được lấy từ môi trường nên khai thác cần phải đi đôi với bảo vệ môi trường nước.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập (Chuẩn bị theo yc)
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định	
- Hát tập thể
- Giới thiệu bài
2. Khám phá
Hoạt động 4. Một số cách làm sạch nước
- HS quan sát SGK, đọc kênh chữ trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, kết luận. 
Hoạt động 5:  Thực hành lọc nước: 
- GV tổ chức cho HS thực hành lọc nước đơn giản với các dụng cụ đã chuẩn bị theo nhóm 
- GV hướng dẫn, kết luận.
	

- Hát tập thể
- Lắng nghe.


- HS quan sát tranh, kênh chữ trả lời theo nhóm 2. Báo cáo trước lớp
- Nhóm khác bổ sung

- HS thực hành.
- Lắng nghe.

	3. Vận dụng
- HS thảo luận cả lớp các câu hỏi sau.
- Trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm được về bảo vệ nguồn nước và cách làm sạch nước ở địa phương em.
- Về nhà thực hành lọc nước và nhắc mọi người xung quanh tiết kiệm nước.
Chuẩn bị bài 4: Không khí xung quanh ta
	
- HS trả lời.
- Trưng bày sản phẩm.

- Học sinh về nhà thực hiện
- Báo cáo lại vào tiết sau



Ngày soạn: 19/9/2023
Ngày dạy: 29/9/2023
Thứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023
Toán
LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
- Làm tròn được số đến tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn. Vận dụng được cách làm tròn số trong một số trường hợp đơn giản.
- Chủ động trả lời câu hỏi, làm bài tập. Áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế. Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập; 
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chịu khó học hỏi, chủ động hoàn thành các yêu cầu từ giáo viên.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, bảng con, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò Ghép đôi.
- GV chiếu 6 thẻ: 3 thẻ số (512 000; 
1 060 000; 800) và 3 thẻ từ (số tròn nghìn, số tròn chục nghìn, số tròn trăm nghìn). Yêu cầu HS quan sát và  dựa vào kiến thức đã học để tìm thẻ từ tương ứng với thẻ số.
- GV nêu Cách chơi.
- YC HS làm tròn số 512 000 đến hàng chục nghìn và giải thích cách làm.
- GV nhận xét, tổng kết, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
- GV cho HS quan sát tranh và 1 HS nêu nội dung. GV đặt câu hỏi
- GV giới thiệu bài,
- GV ghi bảng.
- YC HS mở SGK trang 26.
	
- HS quan sát.




- HS chơi.

- HS nêu.


- HS quan sát tranh và trả lời.



- HS lắng nghe.
- HS ghi vở.

	2. Khám phá
2.1. HDHS cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn
* Ví dụ: Làm tròn các số 320 000, 
370 000 và 350 000 đến hàng trăm nghìn
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu ví dụ.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện yêu cầu.
- GV đi quan sát giúp đỡ các nhóm.
- Gọi các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- Nếu nhóm 1 trình bày cách làm tròn bằng tia số thì GV bấm slide cho HS quan sát tia số (như SGK) để nhận ra vị trí các số so với số 300 000 và 400 000. Từ đó rút ra kết luận.  
+ Tương tự, GV hướng dẫn HS với trường hợp làm tròn số 370 000 đến hàng trăm nghìn và rút ra kết luận.
- Còn với trường hợp số 350 000 thì sao, một bạn nêu lại cho cô cách làm tròn?

- Tương tự cách làm tròn số đã học, đối với những số ở chính giữa của hai số tròn trăm nghìn liên tiếp, ta sẽ làm tròn tiến.
- GV chiếu slide Quy ước: Khi làm tròn số 350 000 đến hàng trăm nghìn, ta làm tròn tiến được số 400 000.
- Không phải lúc nào chúng ta cũng có tia số để quan sát, vậy ai còn cách nào nữa để làm tròn số đến hàng trăm nghìn?
- GV nhận xét, chốt đáp án và cách làm:
- Gọi 1 HS nêu lại cách làm tròn một số đến hàng trăm nghìn.
- GV chốt cách làm tròn đến hàng trăm nghìn, nhấn mạnh khi nào thì được làm tròn tiến và khi nào cần làm tròn lùi.
Lưu ý: Không yêu cầu học sinh thuộc lòng như một quy tắc.
	





- HS đọc
- HS lắng nghe, thực hiện

- HS thảo luận nhóm 4.
- Đại diện các nhóm báo cáo.
Dự kiến 
- Nhóm 1: Nêu KQ và giải thích cách làm dựa vào tia số.



- HS quan sát

- Nhóm 2 nêu: Nhóm con căn cứ vào chữ số hàng chục nghìn, nếu bé hơn 5 thì làm tròn lùi (xuống), còn lại thì làm tròn tiến (lên).
- HS theo dõi.

- HS nêu theo ý hiểu.

- HS lắng nghe.




- 1 HS trả lời.


- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.






	3. Luyện tập
3. Hoạt động thực hành - luyện tập
Bài 1: (Làm việc cá nhân)
- Gọi 1 HS đọc bài 1.
- Gọi 5 HS đọc nối tiếp 5 số.
- Tìm điểm giống nhau của 5 số này.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân vào phiếu học tập.
- HS làm vào phiếu.
* Chữa bài
- GV tổ chức cho HS chơi Tiếp sức.
- Cách chơi:
+ Tổ 1,2 cử ra 5 thành viên tham gia vào Đội Mặt Trời.
+ Tương tự như vậy, tổ 3,4 cử ra 5 thành viên tham gia vào Đội Mặt Trăng.Trong thời gian 1’, các thành viên sẽ lần lượt lên và viết kết quả vào phiếu trên bảng. Đội làm đúng và nhanh sẽ giành chiến thắng.
- GV gọi đại diện Đội ... đọc bài làm.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án. KL KQ của đội còn lại.
Bài 2: (Làm việc nhóm 4)
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập trong nhóm 4, thời gian 3’.
* Chữa bài & Khai thác: (Soi phiếu)
- GV mời 1 nhóm lên chia sẻ, giao lưu với cả lớp theo các nội dung sau:
+ Giải thích cách làm tròn đế hàng trăm nghìn của số 675 900.
+ Giải thích cách làm tròn đến hàng chục nghìn của số 23 414 120.
+ Giải thích cách làm tròn đến hàng trăm nghìn của số 407 158 032.
- Yêu cầu HS so sánh số chữ số 0 ở tận cùng của các số ở 2 cột.
- Tại sao các số được làm tròn đến hàng trăm nghìn lại có 5 chữ số 0 ở tận cùng.
- GV yêu cầu HS nêu lạicách làm tròn số.
- Lưu ý: Khi làm tròn số, yêu cầu HS chú ý xác định đúng vị trí của chữ số chỉ hàng cần làm tròn và chữ số của hàng kề dưới.
	
- HS đọc bài 1.
- HS đọc nối tiếp.
- HS nêu.
- HS thực hiện.





- Đội ... đọc bài làm.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.




- HS trả lời
- 2-3 HS nêu.
- HS lắng nghe.


- HS đọc bài 2.
- HS lắng nghe.


- 2 HS đại diện nhóm lên chia sẻ nối tiếp.

- HS trả lời.

- HS nêu theo ý hiểu.

Dự kiến: Em sẽ xác định chữ số ở hàng cần làm tròn, sau đó em quan sát tiếp chữ số của hàng kề dưới, nếu chữ số đó bé hơn 5 thì làm tròn lùi (xuống), còn lại thì làm tròn tiến (lên).



	3. Vận dụng
- GV chiếu cho HS xem hóa đơn tiền điện.
- Yêu cầu HS đọc số tiền trên hóa đơn.
- Hãy giúp cô làm tròn số tiền trên hóa đơn đến các hàng đã học. 
- GV viết nhanh các KQ HS vừa làm tròn lên bảng.
- Trong các cách làm tròn trên, cách nào hợp lí nhất? Vì sao?
- GV: Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp chúng ta phải làm tròn số. Ví dụ như khi ước lượng về độ dài quãng đường, khối lượng, diện tích, dân số, số lượng sự vật... Tiết học sau, cô trò mình tiếp tục luyện tập thêm nhé.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS tìm hiểu giá cả một số mặt hàng thông dụng hoặc chuẩn bị một số hóa đơn gia đình mình đã thanh toán để chia sẻ trong tiết sau.
	
- HS quan sát.
- HS đọc.






- HS nêu theo ý hiểu.

- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe.






Hoạt động trải nghiệm (theo chủ đề)
Sinh hoạt theo chủ đề: DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt
- Thực hiện được những việc làm cụ thể giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. Xây dựng kế hoạch dự án Hành lang xanh. Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế. 
- Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp. Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề. Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- GV mở cho học sinh nghe một video Bài hát trồng cây: 
https://www.youtube.com/watch?v=21tbp3oDVMU
- GV đặt câu hỏi: Bài hát đã gửi tới các em thông điệp gì? 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án: Bài hát thể hiện lợi ích và niềm vui của việc trồng cây xanh từ đó lan tỏa tình tình yêu và ý thức bảo vệ cây xanh đến mọi người. 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho bài học Tuần 3 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Dự án hành lang xanh.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Khảo sát thực trạng cảnh quan trường học. 
-  GV nhắc nhở HS chuẩn dụng cụ cần thiết.
- GV trình chiếu phiếu một số chậu cây bằng vật liệu tái chế: 
- GV chia lớp thành nhóm. 
- GV nêu nhiệm vụ hoạt động: Các nhóm thảo luận để xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Hành lang xanh. 
- GV nêu các gợi ý. 
- GV tổ chức cho các nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất bản kế hoạch để cùng thực hiện. 
- GV mời 2 – 3 HS trình bày dự án trước lớp.
- GV nhận xét và kết luận.

Hoạt động 2:  Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế. 
- GV cho HS xem video làm chậu trồng cây từ vật liệu tái chế:
RECYCLING PLASTIC BOTTLE INTO BEAUTIFUL POT - YouTube
- GV mời 1 – 2 HS nhận xét ý tưởng sáng tạo trong video. 
- GV chia lớp thành các nhóm như hoạt động 1.
- GV tổ chức cho các nhóm thực hiện sáng tạo chậu cây từ vật liệu tái chế.
- GV hướng dẫn HS các bước sáng tạo chậu trồng cây như sau:
+ Lựa chọn ý tưởng sáng tạo chậu trồng cây.
+ Cắt chai nhựa theo hình dạng chậu cây mong muốn.
+ Tạo các lỗ nhỏ dưới đáy chậu để cây thoát nước. 
+ Trang trí chậu cây theo ý tưởng của mình. 
- GV hướng dẫn HS trồng cây vào chậu theo các bước sau: 
+ Cho đất vào chậu cây làm từ chai nhựa.
+ Tiến hành gieo hạt hoặc trồng cây vào chậu. 
- GV hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn khi sáng tạo chậu trồng cây và khi trồng cây. 
- GV tổ chức cho các nhóm giới thiệu chậu cây đã trồng trước lớp.
- GV đặt câu hỏi tương tác với HS:
+ Ý tưởng sáng tạo chậu cây của em là gì? Vì sao em lựa chọn ý tưởng đó?
+ Em đã sử dụng những nguyên liệu và đồ dùng bào để sáng tạo chậu trồng cây?
+ Em đã chọn loiaj hạt giống hay cây trồng nào?
+ Em hãy chia sẻ về cách chăm sóc cây để cây tươi tốt. 
- GV tổng kết hoạt động và đưa ra kết luận.
Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp
- GV hướng dẫn HS:
+ Chia sẻ dự án Hành lang xanh tới bạn bè và người thân.
+ Chăm sóc các chậu cây mới trồng. 
* Củng cố
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trò chuyện với người thân về những khảo sát và đánh giá của nhóm em hoặc của các nhóm khác trong lớp về thực trạng cảnh quan của trường học.
	
- HS quan sát video và lắng nghe ca khúc về chủ đề môi trường. 


- HS lắng nghe câu hỏi.


- HS trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 



- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 




- HS chuẩn bị dụng cụ. 
- HS quan sát. 

- HS trở về với nhóm theo phân công của GV.
- HS lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ.
- HS lắng nghe các gợi ý của GV.  
- HS thực hiện trao đổi và thống nhất dự án. 
- HS trình bày dự án trước lớp. HS khác quan sát, nhận xét.
- HS hoàn thành hoạt động và lắng nghe nhận xét của GV. 

- HS quan sát video.



- HS bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận về sự sáng tạo có trong video. 
- HS về các nhóm theo hướng dẫn.
- HS tham gia hoạt động theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS làm việc theo hướng dẫn của GV. 




- HS cùng GV thực hiện hoạt động. 



- HS trình bày trước lớp sản phẩm của nhóm.

- HS trả lời câu hỏi tương tác của GV.






- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS làm việc ở nhà theo hướng dẫn của GV. 


- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe.



Chiều
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP VIẾT ĐƠN
I. Yêu cầu cần đạt
- Viết được đơn xin tham gia một hoạt động hoặc đơn xin nghỉ học (nguyện vọng cá nhân), đơn đề xuất nguyện vọng của tổ hoặc lớp (nguyện vọng tập thể).Có kĩ năng sửa chữa và hoàn thiện đơn đã viết.
- Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập
- Chăm chỉ, biết chia sẻ giúp đỡ mẹ việc nhà.
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi
HS: Sách, bút
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV mời đại diện 1 - 2 HS nêu cấu tạo của đơn. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV giới thiệu tên bài
	
- HS nêu 


- HS lắng nghe

	2. Khám phá
- GV cho 2 – 3 HS trình bày lại những việc cần làm để viết một lá đơn.
- GV hướng dẫn HS xác định đề bài và những nội dung chính sẽ viết trong đơn; chuẩn bị viết.
	
- HS thực hiện yêu cầu.

- HS lắng nghe.


	3. Luyện tập
- GV yêu cầu tất cả HS hoạt động cá nhân, viết đơn theo đề bài đã chọn.
- GV theo dõi, hỗ trợ HS trong quá trình viết.
- GV mời 2 – 3 HS đọc bài viết cả mình. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá về bài làm của HS. 
- GV góp ý để HS hoàn chỉnh đoạn văn của mình.

	
- HS viết bài




- HS đọc bài trước lớp.
- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS nộp bài viết để GV đọc và nhận xét.

	4. Vận dụng 
- GV nhắc nhở HS:
+ Tìm đọc thêm một số bài đọc có chủ điểm Chăm học, chăm làm.
+ Chuẩn bị bài đọc 3 Cô giáo nhỏ SGK tr.26.
	
- HS lắng nghe, thực hiện


- HS lắng nghe, thực hiện




Tin học
GV chuyên soạn giảng

Hoạt động trải nghiệm- TĐ Thư viện
Sinh hoạt cuối tuần: TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt
- Tuyên truyền dự án Hành lang xanh. Thực hiện được những việc làm cụ thể giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.
- Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. Đồ dùng dạy học
GV: Máy tính, tivi.
HS: Sách giáo khoa, vở.
III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần
* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
+ Chấp hành tốt ATGT
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại nội dung.


- Lớp Trưởng ( lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt theo chủ đề
Hoạt động 2: Tuyên truyền dự án Hành lang xanh
- GV tổ chức cho HS vẽ tranh tuyên truyền dự án Hành lang xanh theo các bước cụ thể sau:
+ Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết: giấy, bìa cứng, bút, bút màu,...
+ Xác định thông điệp muốn tuyên truyền đến mọi người.
+ Sử dụng bút, bút màu vẽ tranh thông điệp đó. 
- GV trình chiếu một số bức tranh minh họa:   
- GV mời 2 – 3 HS giới thiệu bức tranh đã vẽ và chia sẻ thông điệp muốn truyền tải qua bức tranh
- GV mời 2 – 3 HS bày tỏ cảm nhận về bức tranh của bạn. 
- GV kết luận: Chúng ta đã thực hiện xong việc vẽ tranh tuyên truyền dự án Hành lang xanh để lan tỏa những thông điệp giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp.
	


- HS tham gia hoạt động và lắng nghe hướng dẫn của GV.





- HS quan sát tranh minh họa. 

- HS trình bày bức tranh trước lớp. 
- HS bày tỏ cảm nhận của bản thân về tranh của bạn.  
- HS lắng nghe.


	4. Vận dụng
- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà chuẩn bị cho chủ đề sau.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và chuẩn bị.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



	

	BGH duyệt ngày 21/9/2023
[image: ]









	Kiểm tra ngày 20/9/2023
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